
Xin chào Việt Nam

	Quang Huy:	 Chào em! Anh tên là Huy. Còn em, em tên là gì?

	Ngọc Đình:	 Em tên là Ngọc Đình ạ!

	Quang Huy:	 Em là người nước nào?

	Ngọc Đình:	 Em là người Đài Loan ạ. Còn anh?

	Quang Huy:	 Anh là người Việt Nam. Rất vui được làm quen với em.

	Ngọc Đình:	 Em cũng vậy. 
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NGỮ PHÁP
文法

CHÀO HỎI 問候 

例句：

Chào anh!   

你好！

Chào em!

你好！

Chào các bạn!

大家好！

Chào + 稱呼詞 !

例句：

Cháu chào ông!

阿公您好！

Em chào cô!

老師好！ (女老師 )

Em chào anh chị!

哥哥姊姊好！

自稱 + chào + 對方的稱呼 !
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ĐẠI TỪ NHÂN XƯNG人稱代名詞

Ngôi thứ nhất Ngôi thứ hai Ngôi thứ ba

tôi

mình
tớ

bạn
cậu

bạn ấy   
cậu ấy

anh anh anh ấy

chị chị chị ấy

cô cô ấy

em em em ấy

con ông ông ấy

cháu bà bà ấy
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tên 名字 họ tên 姓名 gì 什麼

họ 姓氏 là 是 còn 那⋯ 呢

Từ vựng 詞彙

HỎI TÊN 問姓名

例句：

Anh tên là gì?

你叫什麼名字？

Anh tên là Quang Huy.

我叫光輝。

問： 主詞 + tên (là) gì?

答： 主詞 + tên (là) + 名字 .

例句：

Em họ gì?

你姓什麼？

Em họ Trương.

我姓張。

問： 主詞 + họ gì?

答： 主詞 + họ + 姓 .
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người 人 Mỹ 美國

nước 國家 Pháp 法國

nào 哪個 Hàn Quốc 韓國

Đài Loan 台灣 Nhật Bản 日本

Việt Nam 越南 Thái Lan 泰國

Từ vựng 詞彙

HỎI QUỐC TỊCH 問國籍

例句：

Anh là người nước nào?

你是哪國人？

Anh là người Việt Nam.

我是越南人。

問： 主詞 + là người nước nào?

答： 主詞 + là người + 國家 .

Em là người nước nào?

你是哪國人？

Em là người Đài Loan.

我是台灣人。
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Anh 英國 Trung Quốc 中國

Đức 德國 Lào 寮國

Hà Lan 荷蘭 Cam-pu-chia 柬埔寨

Tây Ban Nha 西班牙 Xinh-ga-po 新加坡

Bồ Đào Nha 葡萄牙 Ma-lai-xi-a 馬來西亞

Từ vựng 詞彙

CÒN...? 那⋯ 呢？

例句：

Em tên là gì?

你叫什麼名字？

Em tên là Vân, còn anh?

我叫阿雲，那你呢？

Anh là người nước nào?

你是哪國人？

Anh là người Đài Loan, còn em?

我是台灣人，那你呢？

Còn +人稱代名詞

1.5
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LUYỆN TẬP
練習

 NGHE 聽
LUYỆN TẬP 1: NGHE VÀ CHỌN ĐÁP ÁN
練習一：聽後選答案

Câu 1: 
(A) (B) (C) (D)

Câu 2: 
(A) (B) (C) (D)

Câu 3: 
(A) (B) (C) (D)

Câu 4: 
(A) (B) (C) (D)

Câu 5: 
(A) (B) (C) (D)

2   
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LUYỆN TẬP 2: NGHE VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
練習二：聽後回答問題

Câu 1:

(A) Trinh. (B) Trung.

(C) Phong. (D) Phương.

Câu 2:

(A) Pháp. (B) Mỹ.

(C) Việt Nam. (D) Đài Loan.

Câu 3:

(A) Nguyễn. (B) Hoàng.

(C) Trung. (D) Nam.

Câu 4:

(A) Đài Loan. (B) Việt Nam.

(C) Thái Lan. (D) Hà Lan.

Câu 5:

(A) Chị ấy tên là Lam. (B) Ông ấy tên là Nam.

(C) Bà ấy tên là Năm. (D) Em ấy tên là Lan.
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 NÓI 說
LUYỆN TẬP 3: GIỚI THIỆU NHỮNG NGƯỜI SAU THEO MẪU
練習三：依範例介紹以下人物

Mẫu:

Lan / Việt Nam
Cô ấy tên là Lan.
Cô ấy là người Việt Nam.

Hiền / Việt Nam

Somchai / Thái Lan

Ji-Hye / Hàn Quốc

John / Mỹ
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 ĐỌC 讀
LUYỆN TẬP 4: XEM TRANH VÀ CHỌN ĐÁP ÁN
練習四：看圖選答案

Câu 1: Cô ấy là người nước nào?

(A) Đài Loan. (B) Việt Nam.

(C) Hàn Quốc. (D) Nhật Bản.

Câu 2: Cô ấy là người nước nào? 

(A) Úc. (B) Lào.

(C) Nhật Bản. (D) Hàn Quốc.

Câu 3: Anh ấy là người nước nào? 

(A) Nhật Bản. (B) Pháp.

(C) Việt Nam. (D) Đài Loan. 

Câu 4: Ông ấy là người nước nào?

(A) Nhật Bản. (B) Đài Loan.

(C) Thái Lan. (D) Pháp.

Câu 5: Cô ấy là người nước nào?

(A) Ca-na-đa. (B) Pháp.

(C) Nga. (D) Thái Lan.


